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	STT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	01
	Nông Thị Bời
	09/07/1991
	Giáo viên

Trường Tiểu học Đăng Hà
	

	02
	Trương Văn Đạt
	17/11/1989
	Công An Viên

Thôn 3 - Đăng Hà
	

	03
	Triệu văn Toàn 
	29/8/1988
	Quần chúng thôn 3 - Đăng Hà
	

	04
	Vi Văn Trưởng
	25/10/1987
	Công chức 

Vp Thống kê xã - Đăng Hà
	

	05
	Hoàng Thị Bến
	18/02/1986
	Giáo viên

Trường Mầm Non Đăng Hà
	

	06
	Hứa Thị Kiểm
	14/06/1989
	Giáo viên

Trường Mầm Non Đăng Hà
	

	07
	Đinh Việt Hoàng
	17/12/2000
	BCH Quân sự huyện
	

	08
	Phạm Minh Toàn
	18/6/1999
	BCH Quân sự huyện
	

	09
	Nguyễn Hồng Khanh
	2001
	DQTT thị trấn Đức Phong
	

	10
	Phạm Thanh Luân
	2001
	DQTT thị trấn Đức Phong
	

	11
	Lê Thị Ngọc Bích
	1985
	Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu-Đức Phong
	

	12
	Phạm Thị Thùy
	1980
	Giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu-Đức Phong
	

	13
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	1989
	Công an TT Đức Phong
	

	14
	Hoàng Thị Thắm
	21/3/1985
	GV trường MG Hoa Hông ĐakNhau
	

	15
	Mai Thanh Minh 
	06/02/1982
	GV trường THCS Chu Văn An _ĐakNhau
	

	16
	Điểu Hồng Duy 
	1998
	Bộ đội xuất ngũ thôn Đak Liên-ĐakNhau
	

	17
	Điểu Den 
	1986
	PBT chi đoàn Đak Liên-ĐakNhau
	

	18
	Điểu Mốt 
	1980
	CAV thôn Đak La_ Đak Nhau
	

	19
	Thị Len 
	1994
	CTV DS thôn Đak La_ Đak Nhau
	

	20
	Điểu Minh Duyệt 
	1999 
	Tổ trưởng ổ an ninh _Đak Nhau
	

	21
	Lê Đình Duẩn
	18/02/1991
	GVTrường TH Võ Thị Sáu – Đường 10
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh
	04/04/1987
	GV Trường TH Võ Thị Sáu– Đường 10
	

	23
	Lê Thị hiền
	10/02/1987
	GV Trường TH Võ Thị Sáu– Đường 10
	

	24
	Nguyễn Văn Trung
	15/5/1964
	Phó trưởng Trạm Y tế xã Đường 10
	

	25
	Lê Thị Thu
	16/7/1987
	NV Trạm y tế xã– Đường 10
	

	26
	Doanh Thị Hồng Vân
	1971
	Trưởng Ban CTMT Thôn 3– Đường 10
	

	27
	Hoàng Thị Tuyết
	1978
	Chi Hội trưởng PN

Thôn 3– Đường 10
	

	28
	Doanh Thiêm Quyến
	1971
	CHT NDThôn 3– Đường 10
	

	29
	Trần Thị Huyền
	08/8/1986
	Nhân viên trạm y tế xã Minh Hưng
	

	30
	Yên Bá Lâm
	
	Thôn đội trưởng thôn 3_Minh Hưng
	

	31
	Ninh Thị Me
	05/7/1961
	Trưởng BCTMT T2- Minh Hưng
	

	32
	Nguyễn Văn Trung
	
	Đoàn viên thôn 2 – Minh Hưng
	

	33
	Nguyễn Thị Mận
	04/4/1987
	Giáo viên trường Mầm non Minh Hưng
	

	34
	Ng Ngọc Minh Châu
	31/5/1991
	Giáo viên trường Mầm non Minh Hưng
	

	35
	Trần Thị Ngọc Ánh
	10/11/1985
	Giáo viên trường Mầm non Minh Hưng
	

	36
	Bùi Thị Thoa
	13/6/1990
	Giáo viên trường Mầm non Minh Hưng
	

	37
	Phạm Thị Kim Liên
	16/8/1987
	Giáo viên trường Mầm non Minh Hưng
	

	38
	Lại Thị Thu Huyền
	24/9/1997
	Đoàn thanh niên thôn 2_Minh Hưng
	

	39
	Ng Thị Ngọc Châu
	20/12/1993
	Giáo viên Trường THCS Minh Hưng
	

	40
	Trương Thị Kim Huệ
	02/01/1989
	Giáo viên Trường THCS Minh Hưng
	

	41
	Mai Thị Trang
	09/10/1987
	Giáo viên trường TH Lê Văn Tám – Nghĩa Trung
	

	42
	Nguyễn Thị Lĩnh
	04/2/1984
	Giáo viên trường TH Lê Văn Tám – Nghĩa Trung
	

	43
	Hoàng Thị Tuyến
	15/8/1990
	Giáo viên trường Mẫu giáo Sao Mai – Nghĩa Trung
	

	44
	Vũ Thị Khuyên
	30/5/1989
	Giáo viên trường Mẫu giáo Sao Mai – Nghĩa Trung
	

	45
	Nguyễn Minh Giám
	16/7/1986
	Công chức địa chính – xây dựng xã Bình Minh
	

	46
	Lê Thị Hoài Nhi
	09/9/1990
	Phó bí thư Đoàn xã Bình Minh
	

	47
	Nông Đức Trung
	27/10/1995
	Đoàn viên thôn 4 xã Bình Minh
	

	48
	Ng Khởi Thoại Yến
	04/3/1987
	Công chức VH – XH xã Bình Minh
	

	49
	Điểu Ma Rá
	31/12/1999
	Đoàn viên chi đoàn 4 xã Bình Minh
	

	50
	Trần Thị Kim Thủy
	30/10/1985
	CHP hội phụ nữ thôn 6 xã Bình MInh
	

	51
	Lương Thị Thảo
	20/6/1988
	Nhân viên trạm y tế BÌnh Minh
	

	52
	Bùi Thị Thu Hằng
	23/10/1990
	Nhân viên trạm y tế Bình Minh
	

	53
	Phạm Thị Oanh
	19/9/1994
	Dân quân xã Bình Minh
	

	54
	Ngô Hoàng NamoangHhhOAN
	08/11/2001
	Dân quân xã Bình Minh
	

	55
	Võ Trung Hiếu
	19/5/1999
	Dân quân xã Bình Minh
	

	56
	Lê Bá Đại
	02/4/2000
	Dân quân xã Bình Minh
	

	57
	Ng Thị Ngọc Giang
	25/11/1985
	Kế toán trường TH Tô Vĩnh Diện – Bình Minh
	

	58
	Điểu Thị Nhân Lộc
	26/10/1996
	GV trường TH Tô Vĩnh Diện 
	

	59
	Ng Thị Phương Thanh
	25/3/1987
	GV trường TH Xuân Hồng 
	

	60
	Tô Nguyên Hà Anh
	21/4/1983
	CB văn thư lưu trữ xã Đức Liễu
	

	61
	Đinh Phước Tùng
	1986
	Bom Bo
	

	62
	Hà Văn Họp
	1960
	Trưởng thôn 5
	

	63
	Hoàng Dương Bảo Khanh
	2001
	LLDQ thôn 5
	

	64
	Lục Văn Quyết
	27/02/1990
	BTCĐ Trường THCS-THPT LTV- Bom Bo
	

	65
	Hoàng Đức Duy
	26/01/1988
	GV Trường THCS-THPT LTV- Bom Bo
	

	66
	Ng Thị Kim Sen
	07/10/1980
	GV Trường THCS-THPT LTV- Bom Bo
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       Nguyễn Tấn Hồng

